
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 30

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Phước Bình 08/07/1979
Phó hiệu 

trưởng

Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Xuân Vinh 10/08/1971 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Ngọc Trân 05/11/1988 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Hồng Xuân 06/04/1971
Tổ trưởng 

CM

Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

4 Bùi Hữu Tuấn 30/06/1978 Tồ phó CM
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

5 Phạm Vũ Lộc 12/12/1975 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Hữu Trọng 12/2/1979
Tổ trưởng 

CM 

Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

7 Trần Hữu Nam 30/6/1979 Tổ phó CM
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Văn Phong 05/12/1984 Tổ phó CM
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Linh San 08/12/1976 Tổ phó CM
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Phi Hổ 01/01/1976
Tổ trưởng 

CM

Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

11 Trần Văn Phương 16/6/1982 Giáo viên 
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

12 Nguyễn Đức Dung 10/12/1977 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

13 Nguyễn Văn Thọ 30/5/1981 Giáo viên 
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

14 Trần Đức Vương 22/12/1979
Tổ trưởng 

CM

Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

15 Nguyễn Công Sinh 07/08/1969 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

16 Trương Minh Hoàng 15/10/1976 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

17 Nguyễn Chí Linh 22/11/1977 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

18 Mai Thị Lân 17/11/1973
Tổ trưởng 

CM 

Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

19 Ngô Thị Lệ Sâm 10/06/1987 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

20 Vương Nữ Vi Linh 22/12/1989 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

21 Đặng Quốc Doanh 15/02/1976 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

22 Ngô Gia Lâm 16/06/1978 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

23 Huỳnh Văn Kiểm 28/02/1979 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

24 Huỳnh Công Binh 02/06/1972 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Phú 23/10/1984 Giáo viên
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

26 Tạ Thị Hồng Huệ 02/07/1987 Tổ phó CM
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

27 Nguyễn Ngọc Các 15/10/1973 Giáo viên 
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phạm Thị Lan Hương 17/04/1992

Tổ trưởng tổ 

VP

Nhân viên văn 

thư

THPT chuyên Chu Văn An Văn thư viên trung cấp Văn thư viên Trúng tuyển

2 Phạm Hoàng Thủy 18/07/1988
Nhân viên kế 

toán
THPT chuyên Chu Văn An

Kế toán viên trung cấp 

hạng IV
Kế toán viên  hạng III Trúng tuyển
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN
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